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	STT
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ĐỊA PHƯƠNG
	MÔ HÌNH

	I.
	BỘ, NGÀNH, ĐOÀN THỂ TRUNG ƯƠNG

	1. 
	Bộ Công an
	- Mô hình hay trong phòng chống tội phạm: Mô hình “Tiếng kẻng an ninh”, “Camera giám sát an ninh”; “Khu dân cư không có tội phạm”, “Thôn xóm không có tệ nạn xã hội”, “Mỗi người dân là một chiến sĩ Công an”.
- Mô hình, cách làm hay trong công tác phòng cháy chữa cháy: “Cụm dân cư an toàn PCCC”, “Đơn vị điển hình tiên tiến và khu phố an toàn về PCCC”, “Cụm làng nghề, cụm công nghiệp an toàn PCCC”.
- Mô hình “Zalo an ninh - vì bình yên cuộc sống”; duy trì trang facebook “Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng”, “Truyền hình an ninh Đà Nẵng”, “Tuổi trẻ công an thành phố Đà Nẵng”.

	2. 
	Bộ Quốc phòng
	Mô hình “Câu lạc bộ pháp luật: “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”; phong trào “Mỗi tuần một điều luật”, “Mỗi ngày một câu hỏi pháp luật”; mô hình thực hiện “Ngày Pháp luật hằng tháng”; mô hình “Tiếng loa biên phòng”; mô hình “Hợp sức toàn dân tấn công tội phạm”; “Thanh niên xung kích bảo vệ đường biên”; “Tổ phụ lão, tổ phụ nữ quản lý thôn, bản biên giới”; “Thôn, xóm, bản, làng bình yên không có tội phạm ma túy”; “Già làng, trưởng bản gương mẫu”, “Tiếng kẻng vùng biên”; “Nông dân tự quản gắn với giữ gìn bình yên tuyến biển”; “Dân vận khéo”; mô hình “Biên giới với học đường”, “Tiết học vùng biên”.

	3. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Mô hình điểm đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông tại hơn 20 tỉnh, thành phố trên cả nước.

	4. 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	Mô hình Công đoàn cơ sở đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động; phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức “Điểm học tập, sinh hoạt văn hóa” phục vụ công nhân; mô hình Tổ tự quản khu nhà trọ…

	5. 
	Bộ Tài chính
	Ngành Thuế hỗ trợ trực tiếp qua bộ phận một cửa tại cơ quan thuế các cấp, bằng văn bản, bằng điện thoại, bằng thư điện tử…; chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp”; triển khai chương trình “Thuế và đời sống”, “Đồng hành cùng người nộp thuế” để truyền tải các thông điệp về chính sách thuế; mô hình “Ngày Pháp luật Tài chính”.

	6. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Mô hình "Cổng trường học an toàn giao thông"; Mô hình các câu lạc bộ PBGDPL (CLB Thanh niên với pháp luật, CLB Tuổi trẻ phòng chống tội phạm ở các trường); CLB “Cà phê pháp luật”; Mô hình giáo dục lịch sử địa phương cho học sinh gắn với phổ biến pháp luật; mô hình "Ngày pháp luật", “Tiết pháp luật” định kỳ hàng tháng hoặc hàng tuần; mô hình “Nhóm Zalo tuyên truyền pháp luật”; mô hình “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên”.

	7. 
	Bộ Công Thương
	Triển khai ứng dụng trả lời tự động trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công thương, 

	8. 
	Tòa án nhân dân tối cao
	Tổ chức phiên tòa giả định.

	9. 
	Ủy ban Dân tộc
	Xây dựng, duy trì hoạt động của 43 mô hình điểm ở xã để PBGDPL về hôn nhân và gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới; giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS. Xây dựng và duy trì 11 mô hình PBGDPL, tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tại cấp xã. 

	10. 
	Ngân hàng nhà nước Việt Nam
	Thực hiện 02 chương trình “Những đứa trẻ thông thái” và “Tiền khéo, tiền khôn” nhằm phổ biến kiến thức pháp luật về tài chính ngân hàng cho trẻ em và truyền thông nâng cao hiểu biết của công chúng để giảm thiểu rủi ro cho người tiêu dùng sử dụng dịch vụ tài chính. Thông qua Chương trình "Tay hòm chìa khóa hướng dẫn công chúng cách sử dụng các sản phẩm tài chính ngân hàng.

	11. 
	Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
	Tổ chức tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa (gameshow); tổ chức Ngày hội tư vấn cùng công nhân lao động; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp cho công nhân lao động khu nhà trọ; tổ chức tuyên truyền pháp luật thông qua hoạt động của tổ công nhân tự quản khu nhà trọ; vận động người sử dụng lao động tạo điều kiện để CNLĐ được tìm hiểu pháp luật trong thời gian làm việc mà vẫn được hưởng lương.

Các trang facebook (fanpage) của LĐLĐ tỉnh, thành phố đăng tải ít nhất 4 thông tin/ngày về chính sách, pháp luật, hoạt động công đoàn, trong vòng 24 giờ, tổ chức hỗ trợ, giải đáp thông tin do đoàn viên, người lao động yêu cầu gửi qua trang facebook.

	12. 
	Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	Lồng ghép việc tuyên truyền pháp luật với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam chủ trì và phát động; vận động các hộ gia đình trên địa bàn đăng ký xây dựng “Gia đình văn hóa”; “Gia đình không có ma túy và tệ nạn xã hội”; nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng “Nông thôn mới”, “Khu phố, làng văn hóa” phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Nhiều tổ chức thành viên của Mặt trận triển khai thực hiện các mô hình tuyên truyền, PBGDPL hiệu quả như: mô hình" Ngôi nhà bình yên", "Tổ tư vấn cộng đồng tại chi hội phụ nữ khu phố, ấp"; mô hình "Nông dân với pháp luật", "Trung tâm tư vấn pháp luật"; mô hình "Tổ tuyên truyền pháp luật khu nhà trọ”…

	13. 
	Đài Truyền hình Việt Nam
	Phổ biến, giáo dục pháp luật qua các gameshow, giải trí, lồng ghép trong các tiểu phẩm.

	14. 
	Thông tấn xã Việt Nam
	Mở chuyên mục “Thông tin pháp luật đồ họa”, duy trì đều đặn, hiệu quả bản tin “Tóm tắt văn bản pháp luật mới”, tăng cường viết các giải đáp pháp luật đăng tải trang Điều hành tác nghiệp của TTXVN.

	15. 
	Hội cựu chiến binh Việt Nam
	Mô hình “Tổ CCB tự quản tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới; mô hình tham gia đấu tranh xóa bỏ “Tà đạo Hà Mòn”; mô hình “Hộ gia đình CCB không có người vi phạm pháp luật; không tham gia vượt biên trái phép; không tham gia khiếu kiện đông người và chấp hành tốt Luật An toàn giao thông”; mô hình “Câu lạc bộ 6 không”: Không tội phạm, Không ma túy, Không mại dâm, Không bạo lực gia đình, Không khiếu kiện sai pháp luật, Không vi phạm luật giao thông ; Mô hình “Câu lạc bộ nhà trọ”; mô hình “Túi sách pháp luật”; mô hình “Cựu chiến binh phòng chống ma túy”.

	16. 
	Hội phụ nữ Việt Nam
	Thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, tổ chức các sự kiện truyền thông “Khởi nghiệp chắp cánh tương lại”, “Thắp lửa trên đường về”, “Vì ngày mai tươi sáng”; mô hình "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn”, mô hình “Thay đổi nhận thức nhằm giảm thiểu tự tử bằng lá ngón”; mô hình 3 không “Không di cư trái phép, không xuất cảnh trái phép, không kết hôn trái pháp luật”, mô hình “Phụ nữ tham gia bảo vệ đường biên giới cột mốc”, mô hình “Ngôi nhà bình yên”, mô hình Ngày pháp luật hàng tháng.

	17. 
	Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
	Mô hình điểm về phát động “Nông dân tham gia tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân chấp hành pháp luật”.

	18. 
	Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
	Mô hình câu lạc bộ tuổi trẻ với pháp luật: với nhiều tên gọi khác nhau như câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật”, câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng chống TNXH”, câu lạc bộ “Bạn giúp bạn”, câu lạc bộ “Giáo dục đồng đẳng”, câu lạc bộ “Thanh niên với pháp luật”, câu lạc bộ “Tuyên truyền pháp luật và phòng chống tệ nạn xã hội”, Câu lạc bộ “Hạnh phúc gia đình trẻ”, câu lạc bộ “Dân số - sức khỏe - sinh sản”, Phiên tòa giả định.
Mô hình đội tuyên truyền thanh niên về pháp luật như: Đội tuyên truyền thanh niên phổ biến pháp luật; Đội tuyên truyền thanh niên phòng chống tội phạm và TNXH, Đội tuyên truyền thanh niên về an toàn giao thông, Đội tuyên truyền thanh niên về DS-SK-MT; Mô hình đội giáo dục đồng đẳng…

	19. 
	Hội Luật gia Việt Nam
	Các mô hình thực hiện PBGDPL, TGPL và “Mô hình Trung tâm pháp luật cộng đồng”.

	20. 
	Liên đoàn Luật sư Việt Nam
	Tổ chức cho luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý, phổ biến, giáo dục pháp luật miễn phí cho người dân ít nhất là 04 giờ/năm

	II.
	Địa phương

	1. 
	An Giang
	Mô hình “Tổ tư vấn pháp luật” của các Đồn Biên phòng; mô hình “Tổ tư vấn tâm lý pháp luật quân nhân”; mô hình “Hội Nông dân tham gia tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội”; mô hình “Trung tâm pháp luật cộng đồng”; mô hình “Tự quản về An toàn giao thông”; mô hình “Tiếng loa 20 giờ”; mô hình “Rủ nhau làm tốt ở xóm Chăm”; mô hình “Tuyên truyền bằng xe lưu động”; mô hình “An ninh trật tự trong tôn giáo Hòa Hảo”; mô hình “Tôn giáo Bửu Sơn Kỳ Hương tham gia giữ gìn an ninh trật tự”; mô hình “Quản lý con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”; mô hình “Câu lạc bộ xe honda đâu phòng, chông tội phạm”,…

	2. 
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	Thành lập các đội, nhóm nòng cốt vận động nhân dân chấp hành pháp luật, xây dựng quy ước dòng họ, nhà thờ; vận động cha xứ tham gia vào công tác PBGDPL cho giáo dân, dòng tộc...

	3. 
	Bạc Liêu
	Mô hình “Xã hội không tệ nạn ma túy”; “Tổ tự quản về an ninh trật tự - cứu nạn, cứu hộ bến khách ngang sông”; “Mạng xã hội - Zalo vì an ninh, trật tự”; “Tuyến sông an toàn về an ninh, trật tự”; nhân rộng mô hình “Tổ công nhân dịch vụ đô thị tự quản về an ninh, trật tự”, “Tổ tự quản nhà cho thuê”, “Quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng”, “Tổ Công nhân tự quản về an ninh, trật tự”, “Móc khóa an ninh, trật tự”, 02 mô hình “Camera an ninh, trật tự”, 04 mô hình “Câu lạc bộ Cựu chiến binh phòng, chống tội phạm”, “Tổ tư vấn pháp luật”; câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt; hoặc khu dân cư có “Điểm sáng chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”; mô hình “Ba không” (không có người sử dụng ma túy, không có người vi phạm an toàn giao thông, không có người vướng vào tệ nạn xã hội); mô hình phát loa lưu động về phòng, chống tội phạm; mô hình “Địa chỉ tin cậy”; mô hình “Tiếng loa thanh niên”; mô hình “Tổ tư vấn pháp luật”; mô hình sinh hoạt các Câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”, “Gia đình không bạo lực gia đình”, “Phụ nữ với an toàn giao thông”, “Phụ nữ nông thôn với pháp luật”.

	4. 
	Bắc Kạn
	Mô hình “Măng non với an toàn giao thông”; “Cổng trường an toàn giao thông” tại các trường học; mô hình “Tủ sách pháp luật”; tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật trong trường học”; tổ chức ngoại khóa về công tác phòng, chống HIV/AIDS; xây dựng “Hòm thư an ninh”.

	5. 
	Bắc Giang
	Mô hình cổng trường an toàn giao thông, trường học không ma túy; mô hình chuyển hóa địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; trường học an toàn về an ninh trật tự; sinh hoạt pháp luật định kỳ hàng tháng; mô hình thôn không có tệ nạn xã hội, Tổ liên gia tự quản, cộng đồng dân cư không có tệ nạn xã hội; tuyên truyền pháp luật trong các buổi họp thôn...

	6. 
	Bắc Ninh
	Mô hình  “Mỗi tuần một điều luật"; mô hình Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật”... Các mô hình PBGPL gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng “Gia đình văn hóa", "Khu dân cư tiên tiến", phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.

	7. 
	Bến Tre
	Thực hiện Ngày pháp luật định kỳ hàng tuần, hàng tháng; mô hình câu lạc bộ “Thắp sáng miền tin”, thành lập tổ công nhân tự quản tại khu công nghiệp, mô hình “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự”, “Tiếng mõ an ninh”; mô hình “Đội hình Luật gia trẻ”.

	8. 
	Bình Dương
	Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, ngày hội công nhân với pháp luật, hội thi chủ tịch xã, phường thị trấn giỏi…

	9. 
	Bình Định
	Mô hình: “Thắp sáng quốc lộ”, “Thắp sáng đường quê”, “Đoạn đường tự quản về an toàn giao thông”, “Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông gắn với tập huấn, nâng cao kỹ năng lái xe an toàn” của Công an tỉnh; “Mỗi tuần học 01 điều luật”, “Chi đoàn không khói thuốc lá”, “Chi đoàn không có đoàn viên, thanh niên vi phạm pháp luật, kỷ luật”, “Chi đoàn có môi trường văn hóa tốt” của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; “Kết nghĩa giữa các chi đoàn lực lượng vũ trang với chi đoàn địa bàn dân cư”, “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”, các Câu lạc bộ: “Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm”, “Thanh niên với pháp luật, “Tuổi trẻ với pháp luật”, “Thắp sáng niềm tin”, tuyên truyền trên trang Fanpage của Tỉnh đoàn và các huyện, thị, thành đoàn; “Sân khấu hóa chào cờ đầu tuần” tại các trường THCS, THPT; “Chuyến xe buýt kỳ thú”, Giao lưu trực tuyến, “Tổ chức thu thanh các kịch bản câu chuyện truyền thanh về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” của Bảo hiểm xã hội tỉnh; mô hình “Giáo dục, phòng ngừa, làm giảm thanh thiếu niên vi phạm pháp luật ở địa bàn dân cư”, “Tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số”, Hòm thư “Tố giác tội phạm”, “Tiếng kẻng an ninh”; “Họ tộc không có tội phạm”, “Họ đạo không có tội phạm và tệ nạn xã hội”...

	10. 
	Bình Phước
	Mô hình “Điểm sáng chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”, mô hình “Mỗi ngày một câu hỏi” trong lực lượng vũ trang tỉnh, sử dụng bản điện tử, màn hình ti vi tuyên truyền tại trung tâm cấp huyện và nơi tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị.

	11. 
	Bình Thuận
	Tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các Chuyên mục “Pháp luật và Cuộc sống”,“Mỗi ngày một điều luật”; trên Trang Web của Sở thông qua Chuyên mục “Mỗi tuần một điều luật”; ứng dụng công nghệ thông tin qua mạng xã hội, Fanpage, Facebook.

	12. 
	Cà Mau
	Xây dựng hệ thống Thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật tại địa chỉ https://timhieuphapluat.camau.gov.vn.

	13. 
	Cao Bằng
	Mô hình“Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án”; mô hình lồng ghép tuyên truyền văn bản pháp luật vào các nội dung sinh hoạt chi hội phụ nữ; mô hình phổ biến pháp luật qua các Câu lạc bộ nông dân với pháp luật của Hội Nông dân tỉnh; mô hình “Vay vốn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng”, mô hình “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án”.


Mô hình “Ngày Pháp luật cộng đồng”; mô hình “Quán cà phê pháp luật”, “Điểm hẹn pháp luật”; mô hình “Giáo dục ý thức công dân”, “Khi tôi 18”; mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực an ninh, trật tự (Công an thành phố), mô hình “Kết nối tuyên truyền phòng, chống tội phạm qua mạng xã hội Zalo”; mô hình “Zalo tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội”; mô hình “Tuyên truyền, phòng chống tội phạm qua mạng Zalo”; mô hình “Tuyên truyền pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ

	 nạn xã hội trên thiết bị điện thoại di dộng thông minh”; mô hình “Vận động người lao động về đêm tham gia phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật”; mô hình “Đội tuyên truyền lưu động pháp luật về an ninh trật tự bằng xe gắn máy”; mô hình “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật kết hợp với các buổi họp Cụm khu dân cư”; mô hình “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL”; mô hình “Phụ nữ không mắc các tệ nạn xã hội ”, “5 không 3 sạch "Phụ nữ với trợ giúp pháp lý"; “Phụ nữ nói không với rác thải nhựa", mô hình “Quản lý, cảm hóa, giáo dục các loại đối tượng ở cộng đồng dân cư”; mô hình “Quản lý và giúp đỡ người cai nghiện tại cộng đồng dân cư”.

	14. 
	Đà Nẵng
	Mô hình “Can thiệp sớm, dự phòng nghiện ma túy”, mô hình “Hỗ trợ tư vấn và kết nối dịch vụ điều trị nghiện ma túy, mô hình về phòng, chống mại dâm”.

	15. 
	Đắk Lắk
	Mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người vị thanh niên vi phạm pháp luật dựa vào đời sống cộng đồng”, “Phòng ngừa trẻ em làm trái pháp luật”, “Khu dân cư không có tội phạm”, “Mỗi người dân là một chiến sĩ”,…

	16. 
	Đắk Nông
	Mô hình Câu lạc bộ “Phụ nữ phòng, chống tội phạm”, Câu lạc bộ “Không bạo lực gia đình”, các Tổ tư vấn, trợ giúp pháp lý…

	17. 
	Điện Biên
	Mô hình Ban Thông tin truyền thông cấp xã; mô hình “Mỗi ngày 1 câu hỏi, mỗi tuần 1 điều luật”, “Tháng, tuần điều lệnh”, “Tự giác, tự quản, tự rèn”; Câu lạc bộ An ninh trật tự không có tội phạm, Cụm liên kết an ninh trật tự; mô hình “Dòng họ tự quản, bản làng bình yên”; Câu lạc bộ phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và tuyên truyền, phổ biến pháp luật; mô hình “Phòng, chống mua bán người”, Câu lạc bộ “Tư vấn tiền hôn nhân”, mô hình “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn”, mô hình “Thay đổi nhận thức nhằm giảm thiểu tự tử bằng lá ngón”, mô hình 3 không “Không di cư trái phép, không xuất cảnh trái phép, không kết hôn trái pháp luật”, mô hình “Phụ nữ tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc”, mô hình “Nâng cao nhận thức, giảm thiểu hôn nhân cận huyết thống”.

	18. 
	Đồng Nai
	Mô hình “Phiên tòa giả định”; mô hình “Pháp luật cho mọi người”; mô hình “Câu chuyện truyền thanh”; tuyên truyền, phổ biến pháp luật qua facebook; Fanpage “Bolero Yeu”.

	19. 
	Đồng Tháp
	Mô hình “Câu lạc bộ hòa giải ở cơ sở”; mô hình “Quán cà phê tư vấn pháp luật miễn phí”; mô hình “Đối thoại trực tiếp với nhân dân”.

	20. 
	Gia Lai
	Hoạt động “Mỗi tuần học một điều luật”, Hoạt động “Tổ tư vấn tâm lý – pháp lý quân nhân ”; Hoạt động của các câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”; “Địa chỉ tin cậy” của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp; Hoạt động “Làng tự quản và Chốt an ninh”, “Loa giao thông”.

	21. 
	Hà Giang
	Mô hình tuyên truyền PBGDPL thông qua Hội nghệ nhân dân gian: mô hình tuyên truyền như: Thông qua “Hội nghệ nhân dân gian”; “Câu lạc bộ phụ nữ tìm hiểu pháp luật, Câu lạc bộ thanh niên tìm hiểu pháp luật, Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý”; “Đội thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin”; “Tổ tự quản”...

	22. 
	Hà Nam
	Mô hình kết hợp PBGDPL, trợ giúp pháp lý, đối thoại về giải quyết thủ tục hành chính; CLB “Thanh niên với pháp luật”; CLB sinh hoạt định kỳ với hoạt động tìm hiểu kiến thức pháp luật theo chủ đề.

	23. 
	Hà Nội
	Mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, mô hình Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”, câu lạc bộ “Phụ nữ và gia đình thực hiện an toàn giao thông”, “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”; mô hình “Nhóm nòng cốt”, mô hình “Câu lạc bộ lý luận trẻ”, “Câu lạc bộ sinh viên với pháp luật”; mô hình “Tổ phổ biển pháp luật và trợ giúp pháp lý”, mô hình “Tổ hòa giải 5 tốt”...

	24. 
	Hà Tĩnh
	Mô hình “Câu lạc bộ tình thương”; mô hình “Tổ chức đối thoại” giữa các cơ quan nhà nước và Nhân dân; mô hình “Hỏi đáp pháp luật”; mô hình “Cầu nối se duyên” chống hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc Chứt; mô hình “Xe tuyên truyền lưu động”…

	25. 
	Hải Dương
	Làm mới các hình thức tuyên truyền truyền thống, đem lại hiệu quả thiết thực, như: giảng bài kết hợp trình chiếu văn bản, hình ảnh minh họa; đổi mới cách thức thi tìm hiểu pháp luật từ hình thức thi viết sang thi trực tuyến, sân khấu, xử lý tình huống; tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân, phối hợp lồng ghép tuyên truyền tại các phiên tòa lưu động, bang chạy điện tử tại các điểm công cộng.

	26. 
	Hải Phòng
	Mô hình Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”, Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, “Địa chỉ tin cậy cộng đồng”, “Tổ tư vấn tiền hôn nhân và gia đình”, “Câu lạc bộ bình yên”…

	27. 
	Hậu Giang
	Mô hình “Câu lạc bộ Cà phê với pháp luật”; mô hình: “Phòng, chống ma túy trong trường học”; mô hình: “Phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho đối tượng tù tha, đặc xá; người đang chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, người có nguy cơ vi phạm pháp luật”; mô hình: “Tổ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đồng bào dân tộc Khmer”; mô hình “Quán cà phê với pháp luật”, “Hộp thư pháp luật”, “Tổ tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở khu dân cư và cam kết không vi phạm pháp luật”.

	28. 
	Hòa Bình
	Mô hình “Trong nhà ba có, ngoài ngõ ba không”, “Tổ ANND”, “Tổ liên gia tự quản về ANTT”, mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tái hoà nhập cộng đồng”; mô hình “Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức là một tuyên truyền viên tích cực” trên mạng xã hội; mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”; mô hình “Khu dân cư an toàn cho phụ nữ và trẻ em”; mô hình “Phiên tòa giả định”…

	29. 
	Hưng Yên
	Mô hình Tổ tuyên truyền, tư vấn pháp luật trong công nhân viên chức lao động, Tổ tự quản công nhân lao động khu nhà trọ; thông qua Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”, Câu lạc bộ “Giới- phòng chống bạo lực gia đình”, Câu lạc bộ “Cùng chia sẻ”, mô hình “Cổng trường trật tự an toàn giao thông”.

	30. 
	Khánh Hòa
	Mô hình cổng trường trật tự an toàn giao thông, khu dân cư an toàn giao thông, tự quản an ninh, trật tự; các câu lạc bộ pháp luật.

	31. 
	Kiên Giang
	Qua phương tiện thông tin đại chúng, truyền thanh cơ sở (Cổng thông tin điện tử, báo, tạp chí, loa truyền thanh cơ sở); tổ, mô hình điểm, Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật; biên soạn tài liệu; hoạt động hòa giải ở cơ sở; tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý; qua khai thác tủ sách pháp luật; phiên tòa lưu động, hưởng ứng Ngày pháp luật... 

	32. 
	Kon Tum
	Duy trì và nâng cao hiệu quả Chuyên mục “PBGDPL” trên Trang thông tin điện tử huyện Sa Thầy và Fanpage Facebook “Phobien,giaoduc”; Fanpage Zalo “Phobienphapluat- SaThay”; xây dựng, tạo lập 02 trang mạng xã hội (Zalo nhóm kín: BIÊN GIỚI BẮC TÂY NGUYÊN; Facebook nhóm công khai: NƠI NGÃ BA ĐÔNG DƯƠNG); tổ chức “Sân chơi Rung chuông vàng – Tìm hiểu pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018”.

	33. 
	Lai Châu
	Xây dựng mô hình “Phân công báo cáo viên trực tiếp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật”; trợ giúp pháp lý tại các điểm bản”; mô hình “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án”, mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT”, “Cụm liên kết giáp ranh về ANTT”, “Tổ bảo vệ đường biên mốc giới”, “Khu phố tự quản về ANTT”, “Cổng trường an toàn giao thông”, “Móc khóa an ninh”... tạo điều kiện để người dân tham gia trực tiếp, hiệu quả hơn vào công tác đảm bảo ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; mô hình câu lạc bộ như “Phụ nữ với pháp luật”, “Phòng, chống mua bán người”, “Phòng chống ma túy từ gia đình”, “Phụ nữ vận động chồng, con không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”...

	34. 
	Lạng Sơn
	Mô hình “Ngày hội biên phòng toàn dân”; “Biên giới học đường”; “Vận động Nhân dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh”; mô hình “Hải quan và doanh nghiệp; mô hình “Tuổi trẻ với pháp luật”…

	35. 
	Lào Cai
	Mô hình “an toàn cho phụ nữ và trẻ em”; Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”; “Gia đình không có người vi phạm an toàn giao thông; mô hình “Tổ phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện an toàn thực phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới”; mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội”; Câu lạc bộ “Tuyên truyền pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội”; Câu lạc bộ “Phòng, chống ma túy – tội phạm”; Câu lạc bộ “Gia đình trẻ”.

	36. 
	Lâm Đồng
	Mô hình đầu tư cộng đồng, khu dân cư kiểu mẫu, khu dân cư tiêu biểu, nhóm nòng cốt, lực lượng cốt cán trong các tông giáo, lực lượng cốt cán trong đồng bào dân tộc thiểu số và các câu lạc bộ pháp luật.

	37. 
	Long An
	Mô hình: “Điểm sáng pháp luật”, “Niềm tin trợ giúp”; “Cà phê Sách”; “Cà phê Doanh nhân”; “Khu nhà trọ tự quản”; “Phiên tòa giả định”; “Ngày chính trị văn hóa tinh thần”; “mỗi tuần một Điều luật”; “hòng, chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật”; “Bảng thông tin Văn bản quy phạm pháp luật”; “Gặp gỡ cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật theo “01+5”; mô hình Câu lạc bộ “Người hoàn lương”, “Gia đình hạnh phúc”, Chương trình “Thắp sáng niềm tin”...

	38. 
	Nam Định
	Xây dựng và củng cố 349 mô hình (Mô hình: “Nhóm cha mẹ”; “Ông bố bà mẹ có con tuổi vị thành niên”; “Mẹ và con gái”; “Đội can thiệp nhanh”...); mô hình “Nông dân tự quản về an ninh trật tự và tham gia giữ bình yên tuyến biển”; thực hiện tốt phong trào “3 không, 3 có, 3 giảm” với hình thức “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”; mô hình Phong trào về an ninh, trật tự như: “An toàn trường học”, “Khu công nghiệp, cụm công nghiệp an toàn về ANTT”, “Camera an ninh”, “Giáo xứ, giáo họ không tội phạm, ma túy, tệ nạn xã…

	39. 
	Nghệ An
	Mô hình câu lạc bộ “Thời sự pháp luật”; Mô hình “Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua phiên tòa giả định”; mô hình “Dòng họ tiêu biểu ký cam kết không vi phạm pháp luật”; ra quân phòng chống tội phạm; tuyên truyền lưu động về nội dung chống cưỡng ép kết hôn; “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tổ hòa giải, tố giác tội phạm”; “Trường học không có vi phạm giao thông và tệ nạn xã hội”; “Tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình”; “Giáo họ bình yên không có người vi phạm pháp luật”; “Nông dân tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới”...

	40. 
	Ninh Bình
	Tổ chức Cuộc thi, Hội thi Tìm hiểu pháp luật; Kết hợp các hình thức PBGDPL như tuyên truyền và trợ giúp pháp lý lưu động miễn phí đến tận thôn, xóm, tổ dân phố; đưa pháp luật về vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, miền núi, ven biển, các trường học, trại giam thông qua mô hình “Xe thư viện đa phương tiện”; tổ chức các hình thức “Đối thoại chính sách, pháp luật” giữa cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội với người dân.

	41. 
	Ninh Thuận
	Thông qua trang mạng xã hội (facebook, zalo,…); mô hình “Chung tay giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng”.

	42. 
	Phú Thọ
	Mô hình Câu lạc bộ tại các khu nhà trọ của công nhân, Câu lạc bộ thanh niên, đội thanh niên xung kích, đội tuyên truyền thanh niên; mô hình cổng trường an toàn giao thông; mô hình Đội thanh niên tình nguyện Thắp sáng niềm tin; mô hình PBGDPL cho người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng; mô hình trợ giúp pháp lý, hướng nghiệp cho người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng; mô hình PBGDPL cho người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, người bị phạt tù cho hưởng án treo, người được hoãn chấp hành án, người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng; mô hình cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng…

	43. 
	Phú Yên
	Diễn đàn thanh niên với pháp luật, an toàn giao thông, nói không với bạo lực gia đình, phiên tòa giả định; thông qua tổ sản xuất an toàn trên biển, tổ nhóm tư vấn pháp luật; thực hiện mô hình “Văn hóa giao thông trong trường học; Câu lạc bộ “Phụ nữ dân tộc thiếu số nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”; mô hình “Dòng họ tự quản”, mô hình “Giúp em vươn lên”, mô hình “Cảm hóa và giáo dục pháp luật”…

	44. 
	Quảng Bình
	Thông qua việc sử dụng mạng xã hội với việc tuyên truyền PBGDPL có hiệu quả qua Facebook: Phổ Biến Pháp Luật (Quảng Bình) và Fanpage: PHỐ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT - Quảng Bình.

	45. 
	Quảng Nam
	Mô hình “Cấp tỉnh bố trí kinh phí, cấp huyện tổ chức thực hiện, cấp xã tiếp nhận kết quả”.

	46. 
	Quảng Ngãi
	Mô hình “Sinh hoạt Ngày Pháp luật”; tổ chức các cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật; tuyên truyền miệng kết hợp với trình chiếu slide; xét xử lưu động; phiên tòa giả định, sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật; tuyên truyền PBGDPL thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở; hoạt động tư vấn pháp luật, hoạt động trợ giúp pháp lý; hệ thống truyền thanh cơ sở.

	47. 
	Quảng Ninh
	Mô hình 02 khéo “Khéo tuyên trưyên, vận động học sinh, sinh viên chấp hành Luật Giao thông đường bộ ", “Khéo tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tàu du lịch; “Đơn vị không có quân nhân vi phạm kỳ luật”, “Mỗi ngày một câu hỏi - một đáp án đúng”, “Đơn vị không có khói thuốc”; mô hình “Diễn đàn Hải quan và Doanh nghiệp”; mô hình “Sau giờ thứ 8”, Cuộc thi "An toàn vệ sinh viên giỏi"; mô hình “Cặp lá yêu thương’; mô hình "Câu lạc bộ Tuổi trẻ với Pháp luật"; mô hình “Kể chuyện theo án”; “Phiên tòa giả định”; “Gia đình hạnh phúc, 5 không 3 sạch, địa chỉ tin cậy”...

	48. 
	Quảng Trị
	Mô hình “Câu lạc bộ pháp luật”; “Xã, phường, thị trấn không có ma túy và tệ nạn xã hội”; “Dòng họ không có ma túy”; “Tổ tự quản an toàn giao thông”; mô hình “Khu phố không có tội phạm, tệ nạn xã hội”; Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; mô hình “Giảm tình trạng tảo hôn ở huyện miền núi Đăkrông”; mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”; mô hình “Gia đình hội viên phụ nữ không vi phạm pháp luật”…

	49. 
	Sóc Trăng
	Mô hình “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội”, “ Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, “Họ đạo tự quản” và “Camera an ninh”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Câu lạc bộ bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái”, “Mỗi đoàn viên là một tuyên truyền viên tích cực”, “Tuyên truyền phòng, chống tội phạm qua Zalo, Facebook”, thư viện di động và thư viện xanh…

	50. 
	Sơn La
	Mô hình “Lớp học xóa mù chữ”; mô hình “Bữa sáng cho em"; mô hình “Tiếng loa Biên phòng - phòng, chống dịch Covid-19"; mô hình “Nhóm liên gia tự quản".

	51. 
	Tây Ninh
	Mô hình “Cà phê miễn phí với pháp luật” tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên, thanh thiêu niên; mô hình “Cà phê doanh nhân”; mô hình “Tuyên truyền pháp luật qua loa truyền thanh trong sân trường vào giờ ra chơi”.

	52. 
	Thái Bình
	Mô hình “Xã, phường, thị trấn không có ma tuý và tệ nạn xã hội”, “Dòng họ không có ma tuý”, “Chi hội nông dân tự quản về an ninh trật tự”, “Tổ tự quản an toàn giao thông”... 

	53. 
	Thái Nguyên
	Tổ chức ngày hội thanh niên, công nhân tìm hiểu pháp luật, tổ chức hoạt động triển lãm sách và văn hóa đọc, trước và giữa các buổi chiếu các tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật, mô hình cổng trường an toàn giao thông, trường học không ma túy.

	54. 
	Thanh Hóa
	Tư vấn trực tiếp pháp luật lao động tại khu dân cư, khu nhà trọ nơi có đông công nhân lao động; tư vấn pháp luật cho người đang thi hành án phạt tù, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng, mô hình Câu lạc bộ Tư vấn pháp luật, hướng nghiệp tại Đồn Biên phòng và Hải đội Biên phòng.

	55. 
	Thừa Thiên - Huế
	Tổ chức tuyên truyền, tư vấn pháp luật miễn phí cho nhân dân; huy động luật sư, luật gia tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

	56. 
	Tiền Giang
	Mô hình sinh hoạt “Ngày pháp luật” lồng ghép góp vốn xoay vòng; lồng ghép đờn ca tài tử, vầng trăng tri âm; lồng ghép sinh hoạt tại cơ sở thờ tự; sinh hoạt pháp luật trong “Nhóm nam giới”; mô hình phát động tự giác đội mũ bảo hiểm; mô hình tuyên truyền “Nông dân với an toàn giao thông”; mô hình lồng ghép với sinh hoạt Câu lạc bộ khuyến nông; mô hình nhóm nồng cốt tuyên truyền pháp luật ở cụm dân cư; mô hình góc thông tin pháp luật; mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội” nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm về phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội; mô hình “Hòm thư tố giác”, nhóm “Bạn giúp bạn”, hoạt động “Tìm địa chỉ đen”; mô hình tuyên truyền pháp luật qua loa truyền thanh di động…

	57. 
	Trà Vinh
	Các mô hình điểm, có hiệu quả về PBGDPL luôn được cơ quan, đơn vị tổ chức như: Các cuộc thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức thi trực tuyến, thi viết, thi trực tiếp trình diễn tiểu phẩm, trả lời câu hỏi... thu hút nhiều thành phần trong xã hội tham gia; mô hình PBGDPL “Truyền thông pháp luật về cơ sở” nhất là tại các cơ sở thờ tự, người có uy tín trong cộng đồng dân cư; mô hình “Phiên tòa giả định”; các tổ chức đoàn thể triển khai xây dựng mô hình PBGDPL thông qua các Câu lạc bộ pháp luật, Câu lạc bộ TGPL... ở cơ sở.

	58. 
	TP Hồ Chí Minh
	Mô hình “Sách nói pháp luật” dành cho các đối tượng là người mù, tổ chức ghi âm, biên tập và đăng tải được 11 chương trình sách nói pháp luật trên website (sachnoionline.com), ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng các mô hình PBGDPL cho phù hợp với các đối tượng thuộc phạm vỉ quản lý như: mô hình chữ nổi của quận 3, Chương trình MP3; tra cứu thủ tục hành chính thông qua mã QR Code trên điện thoại thông minh; xây dựng  chương trình ca kịch “Chuyện cần biết” tuyên truyền pháp luật giao thông đường bộ, bảo hiểm xã hội, lao động, cư trú cho đoàn viên, thanh niên công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp...

	59. 
	Tuyên Quang
	Duy trì trang Fanpage và Facebook “Tư pháp Tuyên Quang”; xây dựng chuyên mục “Hỏi- đáp pháp luật”, “Tư vấn hỏi đáp chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường”, “Chính sách thuế”, “Bảo hiểm xã hội”, thực hiện tuyên truyền thông qua hoạt động của 2.479 nhóm nòng cốt; tổ chức tiếp xúc với người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số, trưởng thôn, bản người dân tộc Mông, trưởng, phó điểm nhóm tin lành, nhà tu hành trong đạo phật, chức sắc, chức việc đạo Công giáo, Phật giáo.


Mô hình “Phát sóng chương trình PBGDPL trên đài truyền thanh cấp 

	xã” và “Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến theo chuyên đề”.

	60. 
	Vĩnh Phúc
	Xây dựng chuyên mục “Giới thiệu văn bản pháp luật”, “Hỏi đáp pháp luật” , “Pháp luật và đời sống’’, “Cửa sổ Tư pháp”; tổ chức hội thi “Kể chuyện theo án”.

	61. 
	Yên Bái
	Mô hình “Zalo an ninh”; mô hình “Móc khóa tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật”; mô hình “Cồng trường an toàn giao thông”; mô hình “Tổ tự quản về an ninh trật tự”; mô hình “Khu dân cư an toàn PCCC”; mô hình “Gắn kết và chia sẻ”; mô hình, câu lạc bộ về gia đình hạnh phúc, gia đình hoàn mỹ, CLB không có phụ nữ vi phạm tệ nạn xã hội…
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